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2E - Hoàng ĐT: xxx-9857Adeline
1C - Trịnh Hiển Tuệ Nghi ĐT: xxx-0012Adelyn
1E - Trần Đặng Tuyết Như ĐT: xxx-7313Adelynn
1B - Đặng Bảo ĐT: xxx-0832Aiden
4A - Mai ĐT: xxx-6094Aiden
1E - Trần Đặng Khương ĐT: xxx-7313Aiden
2C - Ưng ĐT: xxx-9854Aileen
5A - Dương Hà My ĐT: xxx-9061Aimee
2C - Phạm ĐT: xxx-6423Alaina
2E - Trần Tấn ĐT: xxx-4190Albert
3A - Ngô ĐT: xxx-6658Alena
1A - Kouch ĐT: xxx-3121Alex
3B - Trần ĐT: xxx-1409Alex
5A - Trương Thái Hòa ĐT: xxx-4244Alexander
9A - Trương Thiên Nga ĐT: xxx-4244Alexandra
4A - Võ Cát Tiên ĐT: xxx-8209Alexandra
1D - Nguyễn Lê ĐT: xxx-2610Alexis
8A - Phạm Mỹ Lệ ĐT: xxx-0796Alicia
2A - Phan ĐT: xxx-7046Alina
4A - Hồ Nguyễn ĐT: xxx-7715Allan
6A - Trương Thiên Ý ĐT: xxx-4244Allisa
8A - Mai Lan Anh ĐT: xxx-6094Allison
3A - Ngô ĐT: xxx-1265Allison
4A - Nguyễn Minh Tâm ĐT: xxx-5390Allison
3B - Chittarath Lâm ĐT: xxx-2980Allysa
2A - Võ Kim ĐT: xxx-8359Ambert
4A - Viên ĐT: xxx-1785Amy
9A - Trương Thiên An ĐT: xxx-4244Anastasia
8A - Ngô ĐT: xxx-6658Andy
3B - Đạt ĐT: xxx-2971Angela
1E - Đinh ĐT: xxx-2069Angela
1C - Nguyễn Quỳnh Thư ĐT: xxx-3149Angie
2E - Phạm Hoàng ĐT: xxx-2228Anh
3B - Trần Vy Khanh ĐT: xxx-4964Anna
1A - Trịnh Gia-An ĐT: xxx-9314Anna
3B - Lê Hoàng ĐT: xxx-7360Arian
2C - Dhaliwal Tường ĐT: xxx-2767Arjun
3B - Đỗ ĐT: xxx-4498Arthur
8A - Thân ĐT: xxx-1237Ashley
1B - Đặng Huy ĐT: xxx-0832Ashton
2D - Nguyễn Thanh Thái ĐT: xxx-6139Ashton
2B - Đỗ Nhung ĐT: xxx-3218Audrey
4A - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Audrey
1D - Dư ĐT: xxx-2626Austin
1A - Nguyễn Kate Eveline ĐT: xxx-5557Ava
1B - Bambusa Xuân Như ĐT: xxx-4102Avery
1D - Ngô ĐT: xxx-5613Azalene
1B - Fanger Linh ĐT: xxx-5464Ái-Vy
5A - Nguyễn ĐT: xxx-6064Bella
6A - Vương Hưng Long ĐT: xxx-9229Ben

5A - Đinh Gia Bảo ĐT: xxx-8611Benni
6A - Trương Tô Hoàng Quân ĐT: xxx-8819Bill
10A - Phùng Đức Tiến ĐT: xxx-9263Brandon
2B - Trần Bảo Khôi ĐT: xxx-4964Brandon
7A - Nguyễn Đạt ĐT: xxx-1062Brian
1D - Nguyễn ĐT: xxx-9220Brooklyn
2A - Nguyễn Võ ĐT: xxx-9962Bryan
10A - Phùng Đức Nam ĐT: xxx-9263Bryan
3B - Khuyên Tâm ĐT: xxx-9914Calli
1C - Nguyễn Quỳnh Chi ĐT: xxx-0151Callista
3B - Lâm Mỹ Hằng ĐT: xxx-8251Candice
10A - Trần Ngọc ĐT: xxx-5430Carson
3B - Huỳnh ĐT: xxx-3517Catherine
2A - Nguyễn ĐT: xxx-7739Catherine
5A - Hà ĐT: xxx-6467Celine
3A - Elliott Nicole ĐT: xxx-0015Charlene
7A - Hà Chuẩn ĐT: xxx-6467Charles
2A - Trần Thái Hòa ĐT: xxx-4136Charles
1A - Ngô Marie ĐT: xxx-7924Charlize
10A - Phạm Minh ĐT: xxx-3049Châu
5A - Đỗ ĐT: xxx-4940Christina
8A - Hà ĐT: xxx-0969Christina
2B - Trình ĐT: xxx-6018Christine
2E - Đoàn Ducan ĐT: xxx-9519Cody
6A - Nguyễn ĐT: xxx-7677Cody
2E - Đoàn Khanhan ĐT: xxx-9519Cole
2C - Lê Tài ĐT: xxx-2777Colin
10A - Phan Khoa ĐT: xxx-9588Colin
5A - Trần Hưng Thuận ĐT: xxx-5084Daniel
9A - Diệp Khoa ĐT: xxx-2646Danny
2D - Phạm ĐT: xxx-9899Danny
8A - Trần Minh Đạo ĐT: xxx-8152Darren
2D - Hồ ĐT: xxx-7821David
2B - Nguyễn ĐT: xxx-5036Donnie
3A - Trần Hưng Thuận ĐT: xxx-5084Dustin
4A - Đặng Lý Hiền ĐT: xxx-5706Dylan
1A - Huỳnh Công ĐT: xxx-6050Đan
7A - Võ Viết Nguyên ĐT: xxx-3664Đăng
2D - Nguyễn ĐT: xxx-7269Edrick
2D - Châu ĐT: xxx-2741Elaine
9A - Trần Vy ĐT: xxx-1392Elaine
3A - Thân ĐT: xxx-8226Elena
2E - Nguyễn Đăng ĐT: xxx-1662Elijah
8A - Vũ Thanh Đạt ĐT: xxx-4148Elijah
7A - Nguyễn Tường Như ĐT: xxx-1299Elizabeth
1C - Downs Hồng Nguyễn ĐT: xxx-7146Ellie
10A - Trần Trương Tâm An ĐT: xxx-9509Ellie
2E - Nguyễn Hạnh ĐT: xxx-1217Emma
1C - Nguyễn Thanh Thythy ĐT: xxx-3091Emma
1B - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Emmy



Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Jose - Khóa 64 - Bảng Xếp Lớp - Trang 2
Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 64, học online cho đến khi trường mở cửa lại.

Xin quí phụ huynh tìm tên học sinh và đến nhận sách theo thông báo đính kèm để các em chuẩn bị cho khóa học.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm.  Mọi thắc mắc, xin liên lạc trường qua số điện thoại 408-647-5147.

2D - Nguyễn ĐT: xxx-7269Ender
1E - Trần Hữu ĐT: xxx-4560Eric
2C - Dương Mai ĐT: xxx-8183Erin
1E - Trần Anh Tường ĐT: xxx-1652Erykson
3A - Lay Huy ĐT: xxx-3478Ethan
1A - Ngô Von ĐT: xxx-7924Ethan
2A - Nguyễn ĐT: xxx-4984Ethan
2E - Nguyễn Phước ĐT: xxx-1217Ethan
1D - Nguyễn Lê ĐT: xxx-2610Etiean
1B - Vargas Tô ĐT: xxx-5154Eva
10A - Trần Gia Khang ĐT: xxx-0620Evan
1E - Trần Đăng Khang ĐT: xxx-7313Evan
1E - Trần Ánh Ly ĐT: xxx-1652Evie
2D - Nguyễn ĐT: xxx-7845Fionna
1A - Huỳnh Minh ĐT: xxx-3276Francesca
3A - Võ ĐT: xxx-2274Giselle
1B - Trần ĐT: xxx-0291Grace
2B - Trần Như Hân ĐT: xxx-7690Halley
1E - Ngô Uyên ĐT: xxx-9414Hannah
1A - Nguyễn ĐT: xxx-9991Harlin
2E - Trần Ngọc Hòa ĐT: xxx-7690Harmony
1C - Nguyễn ĐT: xxx-9220Harper
4A - Vũ Thiện Duyên ĐT: xxx-4148Harper
5A - Nguyễn ĐT: xxx-7677Harry
1D - Vũ ĐT: xxx-2121Harvey
7A - Nguyễn Huy ĐT: xxx-2529Hewitt
8A - Lê Khiết Đăng ĐT: xxx-6157Hope
4A - Trần Thiên Hương ĐT: xxx-7690Hope
1A - Phạm ĐT: xxx-6423Hudson
1E - Lê Tâm ĐT: xxx-2777Hugo
2A - Lê Trâm ĐT: xxx-0491Isabella
2D - Nguyễn Thiên Hương ĐT: xxx-6625Isabelle
8A - Lê Hoàng Kiệt ĐT: xxx-9730Ivan
3B - Lâm Thảo ĐT: xxx-5696Ivy
3B - Ngô Nhi ĐT: xxx-2464Ivy
1D - Nguyễn Vy Tâm Nguyên ĐT: xxx-1598Ivy
1C - Chung Hân ĐT: xxx-1326Jackie
3A - Hồ ĐT: xxx-4703Jaden
2E - Lương Vinh ĐT: xxx-0733Jaden
8A - Võ Lộc ĐT: xxx-1775Jaden
1B - Dunhour Anh Hoàng ĐT: xxx-0414Jameson
2E - Lê ĐT: xxx-5369Jasmine
3A - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Jasmine
4A - Đặng Lý Tâm ĐT: xxx-5706Jayden
5A - Lê Vinh ĐT: xxx-4690Jayden
2D - Triệu Kim ĐT: xxx-5274Jennifer
6A - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Jennifer
1D - Lương Tú ĐT: xxx-0733Jenny
1D - Trần ĐT: xxx-9987Jenny
6A - Nguyễn Huỳnh Linh Th ĐT: xxx-6814Jessy

2A - Phạm Ryan ĐT: xxx-9899Jett
3B - Lâm ĐT: xxx-5696Jimmy
2D - Nguyễn Hạnh Thi ĐT: xxx-6139Joie
9A - Võ An ĐT: xxx-1775Jolan
4A - Trần Phương Uyên ĐT: xxx-4190Jolie
8A - Nguyễn Kiên ĐT: xxx-8152Jonathan
1D - Dư ĐT: xxx-2626Justin
1D - Nguyễn Dương ĐT: xxx-4029Kacie
4A - Lauderbaugh Lý ĐT: xxx-4033Kaela
8A - Trần Trung Đạo ĐT: xxx-8152Kalvin
2D - Bunprakom ĐT: xxx-5159Kannika
10A - Nguyễn Dương ĐT: xxx-2173Karen
2D - Worayan Tô ĐT: xxx-5159Kason
1A - Dư ĐT: xxx-2626Katelyn
2E - Phạm ĐT: xxx-4703Katelyn
5A - Bùi Nhu ĐT: xxx-9405Katherine
2D - Hồ ĐT: xxx-7821Katie
2A - Hồ Liên ĐT: xxx-4703Katie
3B - Lê ĐT: xxx-7853Katie
9A - Trần Mỹ Huệ ĐT: xxx-8801Katrina
1A - Nguyễn King ĐT: xxx-4029Kayden
2C - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Kayla
2E - Nguyễn ĐT: xxx-8562Kaylani
1C - Galindo Ann ĐT: xxx-3062Kaylee
1A - Krajacic Dominique ĐT: xxx-1795Kaylee
3B - Lê ĐT: xxx-7853Kelly
1C - Huỳnh Thiên ĐT: xxx-6752Ken
2E - Elliott Joseph ĐT: xxx-0322Kenneth
1C - Lê Minh ĐT: xxx-7770Kenneth
2A - Đặng Vĩnh Thái ĐT: xxx-7045Kenny
1D - Đoàn Phạm ĐT: xxx-0620Kenny
2D - Hồ ĐT: xxx-7821Kevin
2D - Triệu Phú ĐT: xxx-5274Kevin
1A - Nguyễn Bùi Khả Hân ĐT: xxx-7979Khahana
1B - Trần Việt Dương ĐT: xxx-5906Khang
3A - Trần Công Trúc ĐT: xxx-6282Khanh
7A - Macalino Kiều ĐT: xxx-9065Khloe
9A - Bảo Vĩnh ĐT: xxx-9954Khoa
1B - Trần Việt Dương ĐT: xxx-5906Khoa
2C - Nguyễn Minh ĐT: xxx-8839Khôi
2A - Võ ĐT: xxx-3664Khôi
3B - Lê Hoàng ĐT: xxx-7360Kim
1E - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-9992Kimberley
5A - Voth Tâm ĐT: xxx-4119Kira
3B - Lê Hồng ĐT: xxx-9604Krista
1D - Lương ĐT: xxx-9987Kristine
3A - Trần Minh Khoa ĐT: xxx-8152Kristopher
1D - Đoàn Phạm ĐT: xxx-0620Kyle
1B - Nguyễn ĐT: xxx-6083Kyle
3A - Võ Trường ĐT: xxx-8045Kyle
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2B - Hoàng Thiên Tiên ĐT: xxx-1712Kylie
1D - Nguyễn Dương ĐT: xxx-4029Kylie
2E - Mạc Nguyễn ĐT: xxx-9425Kyriena
2B - Phạm Trần Ỷ ĐT: xxx-3484Lan
3B - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Landon
2A - Nguyễn Linh ĐT: xxx-1662Lauren
1C - Trịnh ĐT: xxx-9034Leo
2C - Dương Hỷ ĐT: xxx-8183Leon
1C - Trịnh ĐT: xxx-9034Liam
1B - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Lily
8A - Phùng ĐT: xxx-7262Lily
8A - Lê Thùy Như ĐT: xxx-9730Lilyan
5A - Viên ĐT: xxx-1785Linda
2E - Hoàng Thiên Long ĐT: xxx-0006Logan
2B - Afiague Trần ĐT: xxx-2982London
8A - Nguyễn Hoàng ĐT: xxx-3998Long
1A - Trần ĐT: xxx-9784Louis
7A - Đinh Văn ĐT: xxx-4419Luân
1E - Lê Thiện ĐT: xxx-2777Lucas
2A - Trần ĐT: xxx-9874Lucas
1E - Nguyễn Chánh ĐT: xxx-7936Lucky
3A - Phạm Gia An ĐT: xxx-3616Lydia
1E - Trần Đặng Tuyết Hươn ĐT: xxx-7313Madelynn
4A - Võ ĐT: xxx-8359Maelyn
3A - Nguyễn ĐT: xxx-3030Mai
1C - Chavez Smiley ĐT: xxx-4161Mailey
7A - Macalino Tai ĐT: xxx-9065Marc
4A - Lương Minh Cường ĐT: xxx-3081Marcus
3A - Võ ĐT: xxx-2274Marcus
3A - Vũ ĐT: xxx-0104Marcus
3A - Nguyễn ĐT: xxx-2135Maria
2C - Nguyễn ĐT: xxx-1281Mark
3A - Lay Thái ĐT: xxx-3478Mason
2A - Lý ĐT: xxx-2455Mason
2D - Phạm ĐT: xxx-8898Mathew
2E - Garcia Nguyễn ĐT: xxx-4785Matthew
2B - Khuyên Minh ĐT: xxx-9914Max
1B - Dunhour Ngọc Vân ĐT: xxx-0414Maya
2B - Vargas Tô ĐT: xxx-5154Maya
2A - Lomori Addison ĐT: xxx-0408Michaela
5A - Nguyễn Ngọc Hân ĐT: xxx-5386Michaela
2B - Phạm ĐT: xxx-2228Michelle
2D - Phạm Hồng Mai ĐT: xxx-8898Michelle
1C - Rasch Phương Vy ĐT: xxx-7456Michelle
3B - Trình ĐT: xxx-6018Michelle
8A - Macalino Trinh ĐT: xxx-9065Mikayla
1A - Lý Trí Thành ĐT: xxx-2455Miller
1C - Dương Ánh ĐT: xxx-6952Minh
1B - Hayashi Kei ĐT: xxx-3679Minh
2B - Phạm Hải ĐT: xxx-5420Minh

1A - Cheung Phạm ĐT: xxx-5158Mira
2C - Nguyễn ĐT: xxx-1281Monica
6A - Elliott Khánh An ĐT: xxx-0322Monique
2B - Phạm Thanh Bình ĐT: xxx-5420N
10A - Trịnh ĐT: xxx-3003Namvi
3A - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Nancy
1E - Hufana Trần ĐT: xxx-3101Nathan
1E - Văn Nhung ĐT: xxx-0603Neila
1E - Văn Huỳnh Như ĐT: xxx-0603Nelli
3A - Nguyễn Thảo ĐT: xxx-3760Nhi
3B - Phó Khang ĐT: xxx-8866Nicholas
2C - Đặng ĐT: xxx-1088Nina
2C - Kim ĐT: xxx-4929Nivia
2B - Escobar Uông Thiên ĐT: xxx-1507Noel
3A - Nguyễn Tiến ĐT: xxx-3273Nolan
2A - Lee An ĐT: xxx-0537Norah
2A - Phạm Hàn Thu ĐT: xxx-5536Olivia
2D - Nguyễn ĐT: xxx-7845Paul
3B - Thái ĐT: xxx-9630Pauline
2C - Vũ Lương ĐT: xxx-5277Penelope
1D - Nguyễn Bình ĐT: xxx-6003Phi
2C - Trần Cảnh ĐT: xxx-8707Phi
5A - Viên Yến ĐT: xxx-1785Phương
1B - Hà ĐT: xxx-4745Poe
3B - Thái ĐT: xxx-9630Prince
2E - Nguyễn ĐT: xxx-6339Quân
8A - Nguyễn Hoàng Bảo ĐT: xxx-3998Quyên
2C - Lê Phạm ĐT: xxx-7770Rachel
3B - Phó Yến Nhi ĐT: xxx-8866Rachel
2C - Marlow ĐT: xxx-1644Raquel
1B - Sam ĐT: xxx-0255Raymond
3A - Grandsaert Thùy Dươn ĐT: xxx-5139Regina
8A - Voth Khang ĐT: xxx-4913Rinji
2D - Phạm ĐT: xxx-9899Robbie
2E - Lê Ái Nhi ĐT: xxx-2985Robin
1E - Đạt Xuân ĐT: xxx-2971Ronnie
1A - Dư ĐT: xxx-2626Ryan
7A - Nguyễn Quân ĐT: xxx-3273Ryan
7A - Nguyễn Cảnh Minh ĐT: xxx-5386Samuel
1C - Rasch Phương Thy ĐT: xxx-7456Sandy
2B - Nguyễn Pauline ĐT: xxx-5557Sara
3B - Trương Ngọc ĐT: xxx-6785Sarah
1B - Sam ĐT: xxx-0255Simon
1C - Downs Hạnh Nguyễn ĐT: xxx-7146Sofie
1D - Nguyễn Minh ĐT: xxx-2381Sophia
8A - Lê Allison ĐT: xxx-3372Summer
2A - Cao Thảo Bình ĐT: xxx-8229Sydney
2A - Nguyễn Ngọc ĐT: xxx-5510Sydney
2B - Escobar Uông Ân ĐT: xxx-1507Symphony
3A - Labrie Phạm ĐT: xxx-8561Tài
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2B - Trần An ĐT: xxx-3899Tâm
2B - Trần Ngọc Thanh ĐT: xxx-3899Tâm
2A - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-5510Terrence
3A - Huỳnh ĐT: xxx-4117Tessa
4A - Lauderbaugh Mai ĐT: xxx-4033Tessa
7A - Ôn Quốc ĐT: xxx-4593Thái
2C - Nguyễn ĐT: xxx-7739Thăng
1E - Mai Hiếu ĐT: xxx-1198Thiện
10A - Nguyễn Tiên ĐT: xxx-6752Tiana
1A - Nguyễn Thủy Tiên ĐT: xxx-1062Tiffany
7A - Lê Thanh ĐT: xxx-9752Timmy
6A - Đào ĐT: xxx-6144Timothy
1E - Trần Hữu ĐT: xxx-4560Timothy
2E - Lê ĐT: xxx-9720Tori
7A - Lê Thanh ĐT: xxx-1272Tory
2C - Trần Long ĐT: xxx-7582Travis
3A - Nguyễn Thiện Tâm ĐT: xxx-5870Tylanni
3B - Garduno Vinh ĐT: xxx-5133Tyler
1B - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Tyler
2B - Pitargue Nguyễn ĐT: xxx-3337Valerius
3B - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-2888Vân
4A - Phan Angel ĐT: xxx-6680Venice
2B - Phan Tấn Quyền ĐT: xxx-4345Victor
3A - Hà Nguyễn ĐT: xxx-6746Victoria
1C - Trần Hoàng ĐT: xxx-1551Vince
3B - Ngô Hoàng ĐT: xxx-2464Vincent
5A - Nguyễn Tiến ĐT: xxx-1062Vincent
3A - Phạm Vinh ĐT: xxx-5743Vincent
1D - Vũ ĐT: xxx-3384Violet
8A - Nguyễn Bảo Hân ĐT: xxx-0863Vivian
1D - Nguyễn Hồng ĐT: xxx-9543Viviann
2C - Trần Cảnh ĐT: xxx-8707Vũ
1C - Nguyễn Thanh Audrey ĐT: xxx-3091Vyvy
2C - Trần Faith ĐT: xxx-9399Vyvy
8A - Trần Ngọc ĐT: xxx-1633Wendy
2D - Worayan ĐT: xxx-5159Yadaphon
3B - Khuyên Linh ĐT: xxx-9914Zuri


